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Dạng 1: Tìm công thức của một cấp số nhân





Phương pháp: Sử dụng định nghĩa  là một cấp số nhân khi và chỉ khi  và  là một số không đổi. Nếu  thì ta lập tỷ số 



[bookmark: _GoBack]■	Nếu  là hằng số thì  là một cấp số nhân với công bội .



■	Nếu  phụ thuộc vào  thì  không là cấp số nhân.
[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN




[bookmark: MTBlankEqn]Bài tập 1: Viết năm số hạng đầu của mỗi dãy số  sau và xem nó có phải là cấp số nhân không. Nếu nó là cấp số nhân, hãy tìm công bội  và viết công thức số hạng tổng quát của nó dưới dạng .


a) 				b) 


c) 				d) 
Lời giải


















a) Năm số hạng đầu của dãy: 
Ta có:  suy ra  không phải cấp số nhân
b) Năm số hạng đầu của dãy: 
Ta có  nên . 
Do đó  là cấp số nhân có công bội . Số hạng tổng quát: 
c) Năm số hạng đầu của dãy: 
Ta có:  nên  không phải là cấp số nhân
d) Năm số hạng đầu của dãy: 
Ta có:  nên 
Do đó  là cấp số nhân với công sai . Số hạng  tổng quát: 
Bài tập 2: Xét trong các dãy số số sau, dãy số nào là cấp số nhân, (nếu có) tìm công bối của cấp số nhân đó:


a)  				b)  


c)  				d) 
Lời giải



a) Ta có  (không đổi) nên  là cấp số nhân với công bội .



b) Ta có  (không đổi) nên  là cấp số nhân với công bội .







c) Ta có , , , suy ra  và  do đó  không là cấp số nhân.

d) . 




Do đó có:  và  


Theo đề bài có  





Từ  và  suy ra  Kết luận  là cấp số nhân với công bội .




Bài tập 3: Cho dãy số  được xác định bởi . Chứng minh rằng dãy số  xác định bởi  là một cấp số nhân. Hãy xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.
Lời giải

Ta có: .


Theo đề  .




Thay  và  vào  được: (không đổi). 



Kết luận  là cấp số nhân với công bội  và số hạng đầu .


Bài tập 4: Cho dãy số  xác định bởi .



		a) Chứng minh dãy số  với ,  là một cấp số nhân.

		b) Tìm công thức tổng quát của dãy số .
Lời giải



a) Ta có  nên .



Vậy  là cấp số nhân với số hạng đầu  và công bội .



b) Do  là cấp số nhân với  nên số hạng tổng quát của .


Suy ra công thức tổng quát của dãy số  là .
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Nếu là cấp số nhân với công bội  ta có: .


 là cấp số nhân với .

 không là cấp số nhân.


 là cấp số nhân với .


 là cấp số nhân với .
Câu 2:	Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dãy  là cấp số nhân với công bội .


Dãy  là cấp số nhân với công bội .


Dãy  là cấp số nhân với công bội .


Dãy  không phải là cấp số nhân vì .
Câu 3:	Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là một cấp số nhân?


A. 		B. 


C. 		D. 
Lời giải

Xét đáp án C: 
Các đáp án A, B, D đều là các cấp số nhân.


là cấp số nhân và 
Câu 4:	Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?


A. 		B. 	


C. 		D. 
Lời giải

Các đáp án A, B, C đều là các cấp số nhân công bội lần lượt là 

Xét đáp án D: 

Câu 5:	Dãy số  là một cấp số nhân với:
A. Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1.
B. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1.
C. Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2.
D. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2.
Lời giải

Cấp số nhân: 



Câu 6:	Cho cấp số nhân  với  và  Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân.


A. 		B. 


C. 	D. 
Lời giải.




Câu 7:	Tìm tất cả giá trị của  để ba số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Cấp số nhân 
Câu 8:	Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta thấy ở đáp án D có  nên đây là cấp số nhân với công bội .
Câu 9:	Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải

Nhận thấy  nên các dãy số ở đáp án A, B và C không phải là cấp số nhân.


Riêng đối với dãy ở đáp án D thỏa mãn: .



Vậy dãy số  là cấp số nhân với  và công bội .
Câu 10:	Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:


A. 	B. 


C. 		D. 
Lời giải



Dãy số :  là cấp số nhân có số hạng đầu  công bội .
Câu 11:	Trong các số sau, dãy số nào là một cấp số nhân:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Câu 12:	Xác định  để 3 số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:


A. Không có giá trị nào của 	B. 


C. 		D. 
Lời giải



Ba số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân 


Câu 13:	Xác định  để 3 số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:


A. 		B. 


C. 		D. Không có giá trị nào của .
Lời giải





Ba số:  theo thứ tự lập thành cấp số nhân  

Câu 14:	Trong các dãy số  sau, dãy nào là cấp số nhân?


A. .		B. .


C. 		D. .
Lời giải


A. , không phải là hằng số. Vậy không phải là cấp số nhân.


B. , không phải là hằng số. Vậy không phải là cấp số nhân.

C. Từ công thức truy hồi của dãy số, suy ra 


Vì nên không phải là cấp số nhân.


D. . Vậy  là một cấp số nhân.
Câu 15:	Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?


A. 		B. 


C. 	D. 
Lời giải


 là cấp số nhân 


Câu 16:	Cho dãy số  với  Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  không phải là cấp số nhân.



B.  là cấp số nhân có công bội  và số hạng đầu 



C.  là cấp số nhân có công bội  và số hạng đầu 



D.  là cấp số nhân có công bội  và số hạng đầu 
Lời giải



 là cấp số nhân công bội  và  


Câu 17:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào là một cấp số nhân?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Dãy  là cấp số nhân có 


Câu 18:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào là một cấp số nhân?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải.


Dãy  là cấp số nhân có 


Câu 19:	Cho dãy số  là một cấp số nhân với  Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?


A. 		B. 


C. 		D. 
Lời giải


Giả sử  là cấp số nhân công bội  thì


Dãy là cấp số nhân công bội 


Dãy là cấp số nhân công bội 


Dãy là cấp số nhân công bội 

Dãy không phải là cấp số nhân. 

Câu 20:	Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta thấy, với  dãy số có tính chất:  nên là cấp số nhân với công bội .

Câu 21:	 được cho bởi công thức nào dưới đây là số hạng tổng quát của một cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



 là số hạng tổng quát của một cấp số nhân có  và .


 có  nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.


có  nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.


có  nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.
Câu 22:	Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Lập tỉ số 


A:  không phải cấp số nhân.


B:  không phải là cấp số nhân.



C:  là cấp số nhân có công bội bằng .


D:  không phải là cấp số nhân.


Câu 23:	Cho dãy số có số hạng tổng quát là . Chọn kết luận đúng:

A. Dãy số là cấp số nhân có số hạng đầu .

B. Dãy số là cấp số cộng có công sai .

C. Dãy số là cấp số cộng có số hạng đầu .

D. Dãy số là cấp số nhân có công bội .
Lời giải


Dãy số có số hạng tổng quát là .





Xét thương  với  nên dãy số là một cấp số nhân có công bội và có số hạng đầu là .
Câu 24:	Dãy nào sau đây là một cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải



Ta có:  là cấp số nhân có số hạng đầu  và công bội .

Câu 25:	Cho dãy số: . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Dãy số không phải là một cấp số nhân.

B. Dãy số này là cấp số nhân có .

C. Số hạng tổng quát.
D. Là dãy số không tăng, không giảm.
Lời giải


Ta có:  Vậy dãy số trên là cấp số nhân với .

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có .

Câu 26:	Tập hợp các giá trị x thỏa mãn  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Gọi  là công bội của cấp số nhân.
Ta có




Tập hợp các giá trị x thỏa mãn  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là .


Câu 27:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của  để ba số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Để  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân thì: .


Vậy có đúng  số nguyên dương .


Câu 28:	Tìm tất cả các giá trị của  để ba số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Để ba số đó lập thành một cấp số nhân thì:


Câu 29:	Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.
Lời giải

A. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số nhân với công bội .

B. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số cộng với công sai .


C. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số cộng có công sai dương nên:  .





D. Sai. Ví dụ dãy ; ; ; ; … là dãy số có  nhưng không phải là dãy số dương.




Câu 30:	Xác định  dương để ; ;  lập thành cấp số nhân.


A. .		B. .


C. .		D. không có giá trị nào của.
Lời giải









; ; lập thành cấp số nhân . Vì  dương nên .




Câu 31:	Giả sử , ,  theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Điều kiện:  .


Theo tính chất của cấp số nhân, ta có: .



.

Ta có: .

Câu 32:	Cho dãy số có các số hạng đầu là Số hạng tổng quát của dãy số này là




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có : 

Vậy .





Câu 33:	Cho cấp số nhân  với  và công bội . Số hạng tổng quát   bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 34:	Cho dãy số  biết . Tìm số hạng tổng quát của dãy số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  và 


Suy ra dãy số là cấp số nhân với 

Do đó 




Câu 35:	Cho dãy số  thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của  để .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  nên dãy  là cấp số nhân với công bội .

.


Mà 



 .

Từ và ta có: 



 là cấp số nhân với công bội . Nên số hạng tổng quát là: .

.

Vậy giá trị nhỏ nhất thỏa mãn là .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 1:	Cho các dãy số sau đây: ; ; và dãy số hữu hạn gồm các số hạng: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a)  là một cấp số nhân công bội .

b)  không phải là một cấp số nhân


c)  là một cấp số nhân có số hạng đầu 

d) Dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng .
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .



Do đó  là một cấp số nhân có số hạng đầu  với công bội .


b) Đúng: Ta có:  (tỉ số này còn phụ thuộc vào ).

Do đó  không phải là một cấp số nhân.

c) Đúng: Ta có: .



Do đó  là một cấp số nhân có số hạng đầu  với công bội 

d) Sai: Đặt .

Ta có: .

Vì vậy dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng .
Câu 2:	Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Dãy số  với  là cấp số nhân với công bội .



b) Dãy số  với  là cấp số nhân với công bội .


c) Dãy số  với  không là cấp số nhân.


d) Dãy số  với  không là cấp số nhân.
Lời giải

a) Đúng: Ta có:  không đổi.


Vậy  là cấp số nhân với công bội .


b) Sai: Ta có: . Khi đó 


Vậy  là cấp số nhân với công bội .

c) Đúng: Ta có: 

Khi đó: 

Nhận thấy: 

Vậy  không là cấp số nhân.

d) Đúng: Ta có: 

Nhận thấy: 

Vậy  không là cấp số nhân.

Câu 3:	Cho tứ giác  có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số đo góc nhỏ nhất bằng 

b) Số đo góc lớn nhất bằng 

c) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng 

d) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng 
Lời giải




Đặt  theo thứ tự là số đo bốn góc của tứ giác , gọi  là công bội của cấp số nhân .

Ta có: 




Vậy số đo bốn góc của tứ giác  là: .

a) Đúng: Số đo góc nhỏ nhất bằng 

b) Sai: Số đo góc lớn nhất bằng 

c) Sai: Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng 

d) Đúng: Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng 




Câu 4:	Cho các dãy số ;;;. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a)  không phải là cấp số nhân

b)  không phải là cấp số nhân

c)  là một cấp số nhân

d)  là một cấp số nhân
Lời giải


a) Đúng: , không phải là hằng số nên  không phải là cấp số nhân.


b) Đúng: , không phải là hằng số nên  không phải là cấp số nhân.

c) Sai: Từ công thức truy hồi của dãy số, suy ra 


Vì  nên  không phải là cấp số nhân.



d) Đúng: . Vậy  là một cấp số nhân công bội .
Câu 5:	[image: B4144. Aladin 2019 - Aladdin Và Cây Đèn Thần 2D25G (DTS-HD MA 7.1) - Phim  mới - Blu-ray Online]Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.
b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.
c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.
d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước
Lời giải
a) Đúng: Ngày thứ nhất Aladin ước 3 điều.
Ngày thứ hai Aladin ước 2.3 điều.

b) Đúng: Ngày thứ ba Aladin ước  điều.

c) Sai: Ngày thứ tư Aladin ước  điều.

Ngày thứ 10 Aladin ước  điều.

d) Sai: Vậy sau 10 ngày Aladin đã ước:  điều.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1:	Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là:
Lời giải

Ta có cấp số nhân  có:




Câu 2:	Tìm  để các số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.
Lời giải


Cấp số nhân  theo thứ tự đó sẽ là , ta có




Câu 3:	Tìm để ba số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.
Lời giải

Cấp số nhân 




Câu 4:	Ba số hạng đầu của một cấp số nhân là  và  Tìm , biết rằng công bội của cấp số nhân là 
Lời giải



Cấp số nhân  và  có công bội  nên ta có



Câu 5:	Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội  của cấp số nhân đã cho.
Lời giải

Theo giải thiết ta có: 

Câu 6:	Một công ty xây dựng mua một chiếc máy ủi với giá 3 tỉ đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá trị của chiếc máy ủi này lại giảm  so với giá trị của nó trong năm liền trước đó. Tìm giá trị còn lại của chiếc máy ủi đó sau 5 năm sử dụng.
Lời giải

Giá trị của chiếc máy ủi mỗi năm lập thành một cấp số nhân với số hạng đầu bằng 3 và công bội 

Giá trị của chiếc máy ủi sau 5 năm sử dụng là:  (tỷ đồng)






Câu 7:	Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh  là  Biết rằng dân số tỉnh  hiện nay là  triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau  năm nữa dân số tỉnh  là bao nhiêu?
Lời giải




Theo giải thiết, ta thấy tỷ lệ tăng dân số hàng năm của tỉnh  là một cấp số nhân  với số hạng đầu  và công bội .





Do đó, dân số của tỉnh  sau  năm là: người.

Dạng 2: Xác định số hạng và công bội của cấp số nhân




Phương pháp: Dựa vào giả thiết, ta lập một hệ phương trình chứa công bội  và số hạng đầu , giải hệ phương trình này tìm được  và .


■	Để xác định số hạng thứ , ta sử dụng công thức: .

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân, biết:


a) 				b) 	
Lời giải

a) 


Lấy 


Kết luận có công bội và số hạng đầu tiên .


b) 



Lấy 


Kết luận có công bội và số hạng đầu tiên .


Bài tập 2: Cho cấp số nhân  có các số hạng thỏa mãn: 
a) Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân.
b) Số 12288 là số hạng thứ mấy?
Lời giải

a) Ta có 

Lấy .

c) Ta có: 

. 



Bài tập 3: Cho cấp số nhân. Tìm  và  biết rằng:



a) 		b) 		c)



d)  		e) 	f) 



g) 			h)		i)  

k) 
Lời giải


a)  


 thay vào  được:


 .


Với ; với


b)  

Lấy: 




Với; với

c) 

Lấy: 






Đặt:  Điều kiện 



Với

Nếu 

Nếu 


d) 

Lấy 






Đặt: Điều kiện:



Với 


Với; với


e)  


 


Lấy 



  




(vì dễ dàng thấy )




Đặt . Điều kiện:


  

Với 


Với; với

f) 

Lấy 

g) 


 

h) 






i)  




Lấy. Đặt: 



Với  



Với  


k) 


. Lấy  được:










Đặt:. Điều kiện:



Với 


Với  ; 



Bài tập 4: Tìm  biết rằng  là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng và  là 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân.
Lời giải


Theo đề bài ta có hệ phương trình:  


Với  thay vào (1) được 


Với  thay vào (1) được 





Kết luận: thỏa yêu cầu đề bài.



Bài tập 5: Một tỉnh có 2 triệu dân vào năm 2020 với tỉ lệ tăng dân số là năm. Gọi  là số dân của tỉnh đó sau  năm. Giả sử tỉ lệ tăng dân số là không đổi.

a) Viết công thức tính số dân của tỉnh đó sau  năm kể từ năm 2020.
b) Tính số dân của tỉnh đó sau 10 năm kể từ năm 2020.
Lời giải



a) Ta có: dãy  lập thành một cấp số nhân có số hạng đầu là  triệu dân và công sai 

Khi đó số hạng tổng quát của  (triệu dân).

b) Số dân của tỉnh đó sau 10 năm kể từ năm 2020 là:  (triệu dân).

Bài tập 6: Một gia đình mua một chiếc ô tô giá 800 triệu đồng. Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của ô tô giảm đi (so với năm trước đó).
a) Viết công thức tính giá trị của ô tô sau 1 năm, 2 năm sử dụng.

b) Viết công thức tính giá trị của ô tô sau  năm sử dụng.
c) Sau 10 năm, giá trị của ô tô ước tính còn bao nhiêu triệu đồng?
Lời giải

a) Sau 1 năm giá trị của ô tô còn lại là:  (triệu đồng).
Sau 2 năm giá trị của ô tô còn lại là: 

 (triệu đồng).

b) Gọi  là giá trị của ô tô sau n năm sử dụng.



Dãy số  tạo thành một cấp số nhân với số hạng đầu là giá trị đầu của ô tô là  triệu đồng và công bội.

Khi đó công thức tổng quát để tính .

c) Sau 10 năm sử dụng giá trị của ô tô còn lại là:  (triệu đồng).

Bài tập 6: Giả sử một thành phố có dân số năm 2022 là khoàng 2,1 triệu người và tốc độ gia tăng dân số trung bình mỗi năm là .
a) Dự đoán dân số của thành phố đó vào năm 2032.
b) Nếu tốc độ gia tăng dân số vẫn giữ nguyên như trên thì ước tính vào năm nào dân số của thành phố đó sẽ tăng gấp đôi so với năm 2022?
Lời giải
Dân số của thành phố từ năm 2022 lần lượt tạo thành cấp số nhân có công bội là 




Dân số của thành phố vào năm  là: 

a) 

b) Khi 


Vậy đến năm , dân số thành phố gấp đôi so với năm .

Bài tập 7: Quang Hải là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Giả sử năm 2023, anh vừa kí hợp đồng 5 năm với CLB Công An Hà Nội với mức lương năm khởi điểm là 300 triệu đồng. Chủ tịch CLB đưa ra cho Quang Hải ba phương án về lương như sau:
[image: Ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội mở ra cơ hội mới cho Nguyễn Quang Hải -  Vietnam.vn]
Phương án 1: Mỗi năm ngoài mức lương cố định như trên, sẽ được thưởng thêm 50 triệu đồng.

Phương án 2: Mỗi năm lương sẽ tăng thêm  so với lương năm trước đó, bắt đầu kể từ năm thứ hai.
Phương án 3: Mỗi năm lương sẽ tăng thêm 30 triệu so với lương năm trước đó, bắt đầu kể từ năm thứ hai.
Em hãy tính giúp anh Nam xem với phương án lương nào thì tổng lương sau 5 năm của anh Nam là lớn nhất?
Lời giải
Ta tính tổng tiền lương của Quang Hải theo từng phương án:
Phương án 1: Mỗi năm ngoài mức lương cố định như trên, sẽ được thưởng thêm 50 triệu đồng thì sau 5 năm tổng số tiền lương của Quang Hải là: 

( triệu đồng)

  Phương án 2: Mỗi năm lương sẽ tăng thêm  so với lương năm trước đó, bắt đầu kể từ năm thứ hai thì sau 5 năm tổng số tiền lương của Quang Hải là:


( triệu đồng)
Phương án 3: Mỗi năm lương sẽ tăng thêm 30 triệu so với lương năm trước đó, bắt đầu kể từ năm thứ hai thì sau 5 năm tổng số tiền lương của Quang Hải là:

( triệu đồng)
Vậy Quang Hải nên sử dụng phương án 2 để nhận được tổng lương sau 5 năm là cao nhất.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.




Câu 1:	Cho cấp số nhân , biết , . Tính công bội  của cấp số nhân đã cho




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 2:	Cho cấp số nhân  có  và .Công bội  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 3:	Cho cấp số nhân  có  và . Giá trị của công bội  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 




Câu 4:	Cho cấp số nhân  với  và công bội . Tìm số hạng thứ  của cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Có 


Câu 5:	: Cấp số nhân  có  có công bội là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có công bội .




Câu 6:	Tìm công bội  của một cấp số nhân  có  và .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 7:	Cho cấp số nhân  có số hạng đầu  và . Công bội q bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Theo đề ra ta có:  .


Câu 8:	Cho cấp số nhân  với . Tìm q ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có 




Câu 9:	Biết ba số  theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Do ba số  theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên theo tính chất cấp số nhân ta được

.


Câu 10:	Cho cấp số nhân có công bội . Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:


A. 		B. .


C. 		D. 
Lời giải
Theo tính chất các số hạng của cấp số nhân.


Câu 11:	Cho dãy số xác định bởi: . Chọn hệ thức đúng:



A.  là cấp số nhân có công bội 	B. 




C.  .	D.  .
Lời giải



Ta có:  nên  là cấp số nhân có công bội 



Câu 12:	Cho cấp số nhân có , . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 



Câu 13:	Cho cấp số nhân có , . Số  là số hạng thứ mấy của cấp số này?
A. Thứ 5.		B. Thứ 6.
C. Thứ 7.		D. Không phải là số hạng của cấp số.
Lời giải


Giả sử số  là số hạng thứ  của cấp số này.

Ta có: .

Vậy số  là số hạng thứ 6 của cấp số.




Câu 14:	Cho cấp số nhân có ; . Tìm  và .


A. 		B. 


C. 		D. 
Lời giải


Ta có: ; 


Suy ra:  từ đó: 


Câu 15:	Với  là số nguyên dương, ba số  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. Số hạng tiếp theo của cấp số nhân đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ba số  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân nên

.


Với , suy ra 

Số hạng tiếp theo của cấp số nhân đó là: .





Câu 16:	Cho ba số thực  trong đó . Biết rằng  lập thành cấp số cộng và  lập thành cấp số nhân; tìm công bội  của cấp số nhân đó.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



 lập thành cấp số nhân công bội  nên 


 lập thành cấp số cộng nên 


Vì  nên 




Câu 17:	Cho cấp số nhân  có công bội dương và , . Giá trị của là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Theo tính chất của cấp số nhân với  thì  ta suy ra:







Vì là cấp số nhân có công bội dương nên . Gọi  là công bội ta được . Từ đó ta có .




Câu 18:	Cho cấp số nhân  có số hạng đầu  và công bội . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Áp dụng công thức của số hạng tổng quát .


Câu 19:	Cho cấp số nhân . Hỏi số  là số hạng thứ mấy?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 20:	Cho cấp số nhân  có số hạng đầu  và công bội . Số hạng thứ sáu của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .




Câu 21:	Tìm số hạng đầu  của cấp số nhân  biết rằng  và 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có : 




. Vậy ,



Câu 22:	Cho dãy số  xác định bởi . Tính số hạng thứ  của dãy số trên




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có , .






Do đó  là cấp số nhân với , , , .




Câu 23:	Cho  là cấp số nhân, công bội  Biết  Tìm .




A. .	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 




Câu 24:	Cho cấp số nhân  với công bội  và có số hạng thứ hai  Số hạng thứ  của cấp số nhân là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  là cấp số nhân có công bội  nên có số hạng tổng quát .



Vì  Vậy số hạng thứ  của cấp số là  



Câu 25:	Cho một cấp số nhân có số hạng thứ  gấp  lần số hạng đầu tiên. Tổng hai số hạng đầu tiên là 34. Số hạng thứ  của dãy số có giá trị bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo bài ra ta có: .

Vậy .




Câu 26:	Cho cấp số nhân , biết , . Tìm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  là công bội của cấp số nhân .




Ta có , .



Do đó .






Câu 27:	 [1D3-0.0-2]  Cho cấp số nhân  có tổng  số hạng đầu tiên là  với . Tìm số hạng đầu  và công bội  của cấp số nhân đó?








A. , .	B. , .	C. , .	D. , .
Lời giải



Ta có:  , .




Câu 28:	Cho cấp số nhân  biết . Tìm số hạng đầu  và công bội  của cấp số nhân trên.








A. ; .	B. ; .	C. ; .	D. ; .
Lời giải




Ta có: .


Vậy ; .





Câu 29:	Xen giữa số  và số  là  số để được một cấp số nhân có . Khi đó  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Ta có  và  nên   .

Do đó .




Câu 30:	Cấp số nhân  có  Tìm , biết rằng .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: .



Từ  suy ra  do đó: .



Nếu  thì  không thõa điều kiện .



Nếu  thì  thõa điều kiện .



Câu 31:	Cho cấp số nhân , . Khi đó  và số hạng tổng quát là?




A. ,.		B. ,.




C. ,.		D. ,.
Lời giải






Ta có: .



Câu 32:	Cho dãy số  xác định bởi  Tìm số hạng thứ  của dãy.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Đặt 

Có 

Vậy 


Câu 33:	Số hạng đầu và công bội  của cấp số nhân với  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì  là CSN nên: , 


Suy ra:  .




Câu 34:	Cho dãy số  được xác định bởi ; . Tìm số hạng thứ  của dãy số.


A. 		B. 


C. 		D. 
Lời giải




Ta có , với ; .




Đặt , ta có  với ; .




Như vậy,  là cấp số nhân với công bội  và , do đó .




Do đó , hay  với ; .

Nên 



[bookmark: _Hlk531286572]Câu 35:	Cho dãy số  xác định bởi . Giá trị của  gần nhất với số nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có






Đặt , ta có  và từ  thu được .



Suy ra dãy số  là một cấp số nhân với công bội , ta có 

Từ đó ta được 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1:	Cho cấp số nhân  với công bội  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu 

b) Cấp số nhân có công bội 

c) Số hạng 

d)  là số hạng thứ 8
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .



Thay  vào , ta được: .


b) Đúng: Vậy cấp số nhân đã cho có số hạng đầu  và công bội .

Khi đó 

c) Sai: Vậy 

d) Sai:  nên không phải là số hạng thứ 8



Câu 2:	Trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng  lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có  lá sen thì tới ngày thứ  hồ sẽ đầy lá sen. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Nếu ngày đầu có  lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.



b) Số lá sen lập thành cấp số nhân  với  và công bội .



c) Số lá sen lập thành cấp số cộng  với  và công sai .

d) Nếu ngày đầu có  lá sen thì tới ngày thứ 9 hồ sẽ đầy lá sen.
Lời giải

Ngày đầu có có  lá sen.




Do số lá sen ngày hôm sau bằng  lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân  với  và công bội .


Vì ngày thứ  hồ sẽ đầy lá sen nên có  lá sen.

Ngày đầu có  lá sen.




Do số lá sen ngày hôm sau bằng  lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân  với  và công bội .


Khi đó sau  ngày thì số lá sen là .

Ta có .

a) Đúng: Nếu ngày đầu có  lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.



b) Đúng: Số lá sen lập thành cấp số nhân  với  và công bội .



c) Sai: Số lá sen lập thành cấp số nhân  với  và công bội .

d) Sai: Nếu ngày đầu có  lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.


Câu 3:	Để tích lũy cho việc học đại học của cậu con trai đầu lòng, cô Lan quyết định hằng tháng bỏ ra nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi  cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích lũy này khi cậu con trai tròn ba tuổi và gửi tiền vào đầu mỗi tháng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đến lần gửi khoản tiền thứ  thì cậu con trai tròn  tuổi.


b) Đến lần gửi khoản tiền thứ  thì cậu con trai tròn  tuổi.

c) Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 5 (làm tròn đến hàng nghìn) là  đồng.

d) Số tiền của cô Lan có trong chương trình vào thời điểm cậu con trai đầu lòng tròn 18 tuổi nhỏ hơn  triệu đồng.
Lời giải





a) Đúng: Gọi  là số triệu đồng mà cô Lan có trong chương trình tích lũy ở lần gửi thứ  (vào đầu tháng thứ ). Kí hiệu  triệu đồng, .

Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ nhất là: .
b) Sai: Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 2 là:

.

Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 3 là: .

Tương tự cho các tháng tiếp theo, suy ra số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ  là:

.
c) Đúng: Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 5 là:


 triệu đồng =  đồng.


d) Sai: Vào thời điểm cậu con trai đầu lòng tròn  tuổi là thời điểm gửi khoản tiền thứ .

Lúc đó cô sẽ tích lũy được  (triệu đồng).



Câu 4:	Vào năm con gái được 4 tuổi, một người chuẩn bị gửi tiết kiệm đầu mỗi năm một số tiền (triệu đồng) để đến năm 18 tuổi sẽ có được 200 triệu cho con gái đi học đại học. Hiện tại lãi suất tiền gửi hàng năm là /năm. Giả sử lãi suất này được giữ ổn định. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có .

b) Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có .

c) (triệu đồng)



d) Đến năm con gái được 10 tuổi, người này dự định khi con gái được 18 tuổi sẽ mua thêm cho con gái một chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Do đó, kể từ thời điểm đầu năm con gái được 10 tuổi người này cần gửi tiết kiệm  triệu đồng đến khi con gái 18 tuổi. Giá trị nhỏ nhất của .
Lời giải

Số tiền người đó nhận được sau năm thứ nhất là: .

Số tiền người đó nhận được sau năm thứ hai là: .
Số tiền người đó nhận được sau năm thứ 14 là:

.



Khi đó:  có  nên .

Suy ra: (triệu đồng).

Khi (triệu đồng).


Gọi là số tiền mà người đó phải gửi thêm mỗi năm kể từ năm con gái 10 tuổi (năm thứ 6) và  là số tiền nhận được sau 8 năm.

Khi đó để nhận được số tiền triệu đồng vào năm con gái 18 tuổi ( 8 năm kể từ con gái 10 tuổi) thì:

 (triệu đồng).

Suy ra (triệu đồng).

Vậy (triệu đồng).

a) Đúng: Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có .

b) Sai: Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có .

c) Đúng: (triệu đồng)



d) Đúng: Đến năm con gái được 10 tuổi, người này dự định khi con gái được 18 tuổi sẽ mua thêm cho con gái một chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Do đó, kể từ thời điểm đầu năm con gái được 10 tuổi người này cần gửi tiết kiệm  triệu đồng đến khi con gái 18 tuổi. Giá trị nhỏ nhất của .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 




Câu 1:	Cho cấp số nhân  có  và . Số  là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?
Lời giải






Câu 2:	Cho cấp số nhân  có  và . Số  là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?
Lời giải


Câu 3:	Một cấp số nhân có công bội bằng 3 và số hạng đầu bằng 5. Biết số hạng chính giữa là 32805. Hỏi cấp số nhân đã cho có bao nhiêu số hạng?
Lời giải


 Vậy  là số hạng chính giữa của cấp số nhân, nên cấp số nhân đã cho có 17 số hạng.

Câu 4:	Một cấp số nhân có 6 số hạng với công bội bằng 2 và tổng số các số hạng bằng 189. Tìm số hạng cuối  của cấp số nhân đã cho.
Lời giải

Theo giả thiết: 


Câu 5:	Cho cấp số nhân có công bội  và thỏa

.

Tính 
Lời giải




Nhận xét: Nếu  là một cấp số nhân với công bội  thì  cũng tạo thành cấp số nhân với công bội .

Do đó từ giả thiết ta có 

Phương trình .




Với . Thay vào , ta được . Suy ra : vô lý.





Với . Thay vào , ta được . Vậy  hoặc . 

Khi đó 





Câu 6:	Cho cấp số nhân có công bội  và thỏa . Tìm  biết rằng 
Lời giải


Ta có


Lấy  chia , ta được :

.



Đặt , . Phương trình trở thành 





Với , suy ra  hoặc . Vì  nên 



Câu 7:	Các số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính 
Lời giải

Theo giả thiết ta có 



Suy ra 




Câu 8:	Cho dãy số tăng  theo thứ tự lập thành cấp số nhân; đồng thời  theo thứ tự lập thành cấp số cộng và  theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức 
Lời giải

Ta có 

Thay (1) vào (3) ta được: 

Kết hợp (2) với (4) ta được: 
Thay (5) vào (1) ta được:



Với 


Câu 9:	Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng với công sai khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội . Tìm 
Lời giải



Giả sử ba số hạng  lập thành cấp số cộng thỏa yêu cầu, khi đó  theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân công bội  Ta có





Nếu  nên  là cấp số cộng công sai  (vô lí).




Nếu  hoặc  Nếu  (vô lí), do đó 
Câu 10:	Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng:
Lời giải


Giả sử 4 góc A, B, C, D (với ) theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân thỏa yêu cầu với công bội  

Ta có :  

Câu 11:	Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là ). Tính diện tích mặt trên cùng.
Lời giải


Diện tích bề mặt của mỗi tầng (kể từ 1) lập thành một cấp số nhân có công bội  và  

Khi đó diện tích mặt trên cùng là: 
Dạng 3: Tính tổng các số hạng trong một cấp số nhân

Phương pháp: Để tính tổng của  số hạng trong một cấp số nhân, ta sử dụng công thức:

.



■	Nếu  thì  do đó .

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Tính các tổng sau:


a) 			b) 


c) 	d) 
Lời giải




a) Ta có dãy số  là một cấp số nhân với n số hạng, có số hạng đầu  và công bội . Do đó .




b) Ta có dãy số  là một cấp số nhân với n số hạng, có số hạng đầu  và công bội . Do đó .


c) 






Có dãy số  là cấp số nhân với n số hạng, có số hạng đầu  và công bội . Do đó .





Có dãy số  là cấp số nhân với  số hạng, có số hạng đầu  và công bội . Do đó .

Vậy .

d) 



.



Bài tập 2: Cho một cấp số nhân  có các số hạng đều không âm và thoả mãn  và . Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.
Lời giải





Gọi công bội của cấp số nhân là . Ta có:  hay  suy ra  hoặc 

Do cấp số nhân có các số hạng không âm nên .



Khi đó cấp số nhân  có  suy ra .



Bài tập 3: Một du khách vào trường đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt  đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua  lần liên tiếp và thắng ở lần thứ  Hỏi du khác trên thắng hay thua bao nhiêu?
Lời giải


Số tiền du khác đặt trong mỗi lần là một cấp số nhân có  và công bội 
Du khách thua trong 9 lần đầu tiên nên tổng số tiền thua là:




Số tiền mà du khách thắng trong lần thứ  là 

Ta có  nên du khách thắng 20 000.

Bài tập 4: Anh Dũng kí hợp đồng lao động trong 10 năm với phương án trả lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Dũng là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Dũng được tăng lên . Tính tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị triệu đồng).
Lời giải
Ta có tiền lương năm thứ nhất của anh Dũng là: 120 triệu đồng.
Tiền lương năm thứ hai của anh Dũng là:

 (triệu đồng).
Tiền lương năm thứ ba của anh Dũng là:

 (triệu đồng).
Cứ tiếp tục như vậy, ta được tiền lương năm thứ 10 của anh Dũng là 120. 1,19 (triệu đồng).


Do vậy, tiền lương mỗi năm của anh Dũng nhận được trong 10 năm lập thành một cấp số nhân với số hạng đầu  và công bội .
Khi đó tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm là:

	( triệu đồng )
Vậy tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm là 1912 triệu đồng.


Bài tập 5: Một người nhảy Bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây đai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài . Giả sử sau mỗi lần rơi xuống, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ cao bằng  so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên (Hình 3). Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần rơi xuống và lại được kéo lên, tính từ lúc bắt đầu nhảy (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: ]
Lời giải


Gọi  là quãng đường người chơi rơi xuống ở lần thứ nhất, ta có: 


 là quãng đường người chơi được kéo lên ở lần thứ nhất, ta có: 


 là quãng đường người chơi rơi xuống ở lần thứ hai, ta có: 


 là quãng đường người chơi được kéo lên ở lần thứ hai, ta có: 
Như vậy, ta có hai cấp số nhân đều có công bội 0,75 là:




 và  với  và .

Ta có: 


Vậy quãng đường người đó đi được sau  lần rơi xuống và lại được kéo lên tính từ lúc bắt đầu nhảy là:  

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.




Câu 1:	Cho cấp số nhân  có  và . Tính tổng  số hạng đầu tiên của cấp số nhân.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .



Câu 2:	Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn , . Tính tổng của  số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi công bội của CSN bằng . Suy ra . Do CSN có các số hạng không âm nên .



Ta có .




Câu 3:	Cho dãy  với , . Tính , ta được kết quả




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.




Câu 4:	Cho cấp số nhân  có , , có công bội âm. Tổng số hạng đầu của cấn số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có: . Vì  và công bội âm nên: .

Lại có: . 

Áp dụng công thức ta có: .





Câu 5:	Cho  là cấp số nhân, đặt . Biết và , giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  lần lượt là số hạng đầu tiên và công bội của cấp số nhân cần tìm.

Từ giả thiết ta có .


Vì  nên cấp số nhân cần tìm có .

Do đó .

Câu 6:	Giá trị của tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta thấy  là tổng của 2019 số hạng đầu tiên của cấp số nhân với số hạng đầu là , công bội .

Áp dụng công thức tính tổng của cấp số nhân ta có .


Câu 7:	Biết rằng  Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Từ giả thiết suy ra . 

Do đó:

Vì 




Câu 8:	Cho cấp số nhân  có  và  Tìm 




A. hoặc 	B.  hoặc 




C. hoặc 	D. hoặc 
Lời giải


Ta có 






Vì  nên  Do đó  hoặc 




Với  thì Suy ra 




Với  thì Suy ra 




Câu 9:	Cho cấp số nhân  có  và biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Gọi  là công bội của cấp số nhân. Khi đó 



Dấu bằng xảy ra khi Suy ra: 




Câu 10:	Cho cấp số nhân  có  công bội dương và biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Gọi  là công bội của cấp số nhân, Ta có 

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có:




Suy ra  đạt giá trị nhỏ nhất bằng  khi 


Ta có 

Do đó  



Câu 11:	Cho cấp số nhân  có . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải





Ta có  Kết hợp với phương trình thứ hai trong hệ, ta tìm được  Lại có 



Vì  nên  Suy ra 



Câu 12:	Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là  Gọi  là tổng của  số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó. Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Cấp số nhân đã cho có 


Câu 13:	Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là  Tính tổng  của tất cả các số hạng của cấp số nhân đã cho.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Cấp số nhân đã cho có



Vậy cấp số nhân đã cho có tất cả 13 số hạng. Vậy 

Câu 14:	Số thập phân vô hạn tuần hoàn  viết dưới dạng số hữu tỉ là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Dãy số  là một cấp số nhân lùi vô hạn có ; .


Vậy .

Câu 15:	Tính tổng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có:. Do đó: 

Câu 16:	Số thập phân vô hạn tuần hoàn  được biểu diễn bởi phân số




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có 


.


Câu 17:	Viết thêm bốn số vào giữa hai số  và  để được một cấp số nhân. Tổng các số hạng của cấp số nhân đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Từ giả thiết ta có .

Suy ra tổng các số hạng của cấp số nhân đó là: .




Câu 18:	Cho cấp số nhân  thỏa mãn . Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có 




. Vậy tổng .

Câu 19:	Tổng  có giá trị là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải






Ta có  là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn  với  có số hạng đầu , công sai . Do đó .






Câu 20:	Cho dãy số  xác định bởi , , , . Tính tổng của  số hạng đầu tiên của dãy số.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Vì  suy ra  là một cấp số nhân với . Suy ra .



Câu 21:	Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu là , số hạng thứ tư là  và số hạng cuối là ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Theo bài ra ta có ,  và .



 






Khi đó tổng của cấp số nhân này là .








Câu 22:	Một cấp số nhân  có  số hạng, số hạng đầu , công bội . Số hạng thứ  bằng . Tính tổng  số hạng đầu tiên của cấp số nhân ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có 

Câu 23:	Tính tổng cấ số nhân lùi vô hạn  là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Cấp số nhân có  công bội  nên tổng của cấp số nhân lùi vô hạng là.



Câu 24:	Giá trị của tổng  bằng


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có 


 








Mặt khác,ta có  là tổng của một cấp số nhân với  và công bội  .


Do đó .

Câu 25:	Giá trị của tổng  bằng


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Đặt . 


Ta có: 



Suy ra: .







Với  là tổng  số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu , công bội  nên ta có .


Do đó .



Câu 26:	 [1D3-0.0-4]  Cho dãy số xác định bởi , . Khi đó  bằng:


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải



Ta có: .


 



Đặt , từ ta suy ra: .



Do đó  là cấp số nhân với , công bội .



Suy ra: .


Vậy .




Câu 27:	Cho dãy số  xác định bởi:  và . Tổng  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Theo đề ta có:  mà  hay 



Nên ta có ;  ; … ; .



Hay dãy  là một cấp số nhân có số hạng đầu , công bội .





Khi đó .



Câu 28:	Cho dãy số  thỏa mãn . Tổng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải





Đặt  ta có trong đó 



Vậy là cấp số nhân có số hạng đầu  và công bội bằng  nên số hạng tổng quát











Câu 29:	Người ta thiết kế một cái tháp  tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng  bằng nửa diện tích của đế tháp. Tính diện tích mặt trên cùng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Gọi  lần lượt là diện tích mặt trên của đế tháp, tầng 1, tầng 2,., tầng 11.

Khi đó ta có: .


Diện tích mặt trên tầng trên cùng là:  




Câu 30:	Dân số tỉnh Bình Phước theo điều tra vào ngày  là  người. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng dân số không đổi là  một năm thì đến  dân số của tỉnh Bình Phước là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Sau  năm thì số dân của tỉnh Bình Phước là:  người.


Câu 31:	Bạn A thả quả bóng cao su từ độ cao m theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng có độ cao bằng  độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.




A. m.	B. m.	C. m.	D. m.
Lời giải


Các quãng đường khi bóng đi xuống tạo thành một cấp số nhân lùi vô hạn có và .



Tổng các quãng đường khi bóng đi xuống là  .

Tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn .



Câu 32:	Một loại vi khuẩn sau mỗi phút số lượng tăng gấp đôi biết rằng sau  phút người ta đếm được có  con hỏi sau bao nhiêu phút thì có được  con.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số lượng vi khuẩn tăng lên là cấp số nhân  với công bội .



Ta có: .


Sau  phút thì số lượng vi khuẩn là .




 .


Vậy sau  phút thì có được  con.







Câu 33:	Cho tam giác  cân tại đỉnh , biết độ dài cạnh đáy , đường cao  và cạnh bên  theo thứ tự lập thành cấp số nhân với công bội . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Đặt . Theo giả thiết ta có  lập cấp số nhân, suy ra




 Mặt khác tam giác  cân tại đỉnhnên 

Do đó 


Lại có  nên suy ra .




Câu 34:	Cho dãy số  là một cấp số nhân có số hạng đầu , công bội . Tính tổng .




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải











Câu 35:	Cho cấp số nhân  có  và  Tính giá trị của biểu thức 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có .





Do  nên 

Suy ra:
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho cấp số nhân , biết . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng 

b) Số hạng 

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân 


d) Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân là: .
Lời giải

a) Đúng: Gọi  là công bội của cấp số nhân đã cho.







Nhận xét: Nếu  hay  thì  và  đều không thoả mãn vì vậy ta có .



Chia theo vế  cho  ta được: .



Thay  vào suy ra .

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: .

b) Sai: 

c) Sai: Xét .
Vậy 12288 là số hạng thứ 13 của cấp số nhân đã cho.


d) Đúng: Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân là: .


Câu 2:	Cho cấp số nhân  thoả mãn: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng 

b) 

c) Số  là số hạng thứ 8 của cấp số nhân

d) Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.
Lời giải


a) Đúng: Gọi  là công bội của cấp số nhân .

Theo giả thiết, ta có: 


Năm số hạng đầu của  là: .

b) Đúng: 

c) Sai: Số hạng tổng quát của cấp số nhân: .


Xét 


Vậy  là số hạng thứ 9 của cấp số nhân .


d) Sai: Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân là: .


Câu 3:	Cho cấp số nhân  thoả mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng 


b) Gọi  là công bội của cấp số nhân, thì ba số  tạo thành một cấp số cộng

c) Số  là số hạng thứ 5 của cấp số nhân

d) Tổng của 21 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 
Lời giải



a) Đúng: Gọi  là công bội và  là tổng của 21 số hạng đầu của cấp số nhân .

Ta có: 



b)  không thể tạo thành một cấp số cộng


c) Số  nên số  là số hạng thứ 6

d) Suy ra .



Câu 4:	Cho cấp số nhân  biết rằng  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng 

b) Công bội của cấp số nhân bằng 

c) Số  là số hạng thứ 3 của cấp số nhân

d) Tổng của 10 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 
Lời giải

a) Sai: Số hạng 

b) Sai: Công bội của cấp số nhân bằng 

c) Đúng: Ta có 

d) Đúng: Ta có 


Câu 5:	Cho cấp số nhân  có công bội nguyên và các số hạng thoả mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 

b) Công bội của cấp số nhân 
c) Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599
d) Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân
Lời giải

Ta có: 



a) Đúng: Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 

b) Sai: Công bội của cấp số nhân 

c) Ta có: 


Vậy tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599.

d) Ta có: 
Vậy số 576 là số hạng thứ 7 của cấp số nhân.



Câu 6:	Cho dãy số  là một cấp số nhân có ,  và công bội của cấp số nhân đó là số âm. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Công bội của cấp số cộng đó là .


b) Số hạng thứ  của cấp số nhân đó bằng .


c) Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng .

d) 
Lời giải




a) Đúng: Vì dãy số  là một cấp số nhân có ,  và công bội 

Suy ra 

b) Sai: 

c) Sai: Tổng số hạng đầu của cấp số nhân đó là 

d) Sai: 



Câu 7:	Cho cấp số nhân  có  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Công bội của cấp sô nhân là 

b) 

c) Số hạng đầu của cấp số nhân là 

d) Tổng 10 số hạng đầu tiên của câp số nhân đã cho 
Lời giải

a) Đúng : Công bội của cấp sô nhân là 


b) Sai : Do  là cấp số nhân 

c) Sai: Số hạng đầu của cấp số nhân là 

d) Đúng: Tổng 10 số hạng đầu tiên của câp số nhân đã cho 



Câu 8:	Cho dãy số , biết  (với ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ năm của dãy số là .


b) Đặt  thì  là cấp số nhân

c) Số hạng tổng quát .

d) Ta có 
Lời giải




a) Sai: Cho dãy số , biết  (với ). Số hạng thứ năm của dãy số là 


Ta có: . .


. .

Vậy số hạng thứ năm của dãy số là .

b) Đúng: Ta có 



Đặt . Ta có.Suy ra là cấp số nhân



c) Đúng: Ta có: . Suy ra là cấp số nhân với 

Suy ra : .

d) Đúng: Ta có .




Câu 9:	Tương truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: “Bàn cờ có ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt thóc, ô thứ hai thì gấp đôi ô đầu, ô thứ ba thì lại gấp đôi ô thứ hai, … cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở ô”. Biết rằng khối lượng của  hạt thóc là gam. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Số hạt thóc ở  ô là một cấp số nhân có .

b) Số hạt thóc ở ô thứ tám là .


c) Tổng khối lượng thóc của ô trên bàn cờ là tỉ tấn.



d) Giả sử người đó muốn chở số thóc ở trên ô đầu tiên về bằng tàu thủy, biết rằng mỗi chuyến tàu chở tối đa  tấn hàng hóa. Khi đó, người đó cần tối thiểu  chuyến tàu để chở hết số thóc đó.
Lời giải




Số hạt thọc ở ô là một cấp số nhân có , khi đó số hạt thóc ở ô thứ  là .




Tổng số hạt thóc của ô là:  hạt thóc, do đó tổng khối lượng thóc trên ô trên bàn cờ là: (tỉ tấn).


Tương tự, ta có khối lượng thóc của ô đầu tiên là (tấn)


a) Đúng: Số hạt thóc ở  ô là một cấp số nhân có .

b) Sai: Số hạt thóc ở ô thứ tám là .


c) Sai: Tổng khối lượng thóc của ô trên bàn cờ là tỉ tấn.
d) Sai:
Câu 10:	Anh Bình là nhân viên của một công ty A. Từ ngày 1/2/2024 anh Bình được nâng lương lên bậc 4, mức lương anh hiện hưởng là 11.718.750 đồng mỗi tháng (chưa trừ thuế và bảo hiểm). Theo quy định của công ty, nếu không bị kỉ luật, không có khen thưởng đặc biệt thì cứ sau 3 năm anh Bình sẽ được nâng một bậc lương, tăng thêm 25% so với bậc lương trước, tối đa là bậc 7. Khi hết bậc 7 sẽ chuyển sang vượt khung. Lương vượt khung năm sau cao hơn năm trước 1% và vẫn nhận hàng tháng. Lương bậc 1 sẽ được tính sau khi hết đúng 1 năm tập sự. Anh Bình là người rất nghiêm túc, không vi phạm kỉ luật. Anh dự định sẽ làm việc 30 năm ở công ty này rồi nghỉ hưu.
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau? (làm tròn đến đồng)
a) Lương bậc 5 của anh Bình sẽ là 14.500.000 đồng.
b) Lương bậc 1 của anh Bình là 6.000.000 đồng.
c) Lương bậc 7 anh Bình là 23.250.000.

d) Tổng tiền lương anh Bình nhận được kể từ khi hết tập sự đến khi nghỉ hưu là 
Lời giải

a) Sai: Gọi  là lương bậc n của anh Bình hàng tháng. 

Ta có 


 là cấp số nhân có công bội .


Ta có  nên đồng

b) Đúng: 

c) Sai:  đồng



d) Đúng: Khi vượt khung, lương mỗi khung %, là cấp số nhân  có số hạng đầu là , công bội là .
Anh Bình làm việc 30 năm liên tục, trong đó 1 năm tập sự, 21 năm lương theo bậc, 8 năm vượt khung. Mỗi bậc lương anh Bình nhận 36 tháng, lương vượt khung mỗi khung % anh nhận 12 tháng. Tổng lương anh Bình nhận được kể từ khi hết tập sự đến khi nghỉ hưu là


  đồng.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 










Câu 1:	Cho năm số , , , ,  tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác , biết  và tổng của chúng bằng . Tính giá trị  với .
Lời giải













Gọi   là công bội của cấp số nhân , , , , . Khi đó , , , ,  là cấp số nhân có công bội . 
Theo đề bài ta có: 




 .





Ta có  nên .

Suy ra .




Câu 2:	Cho dãy số thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của  để  bằng bao nhiêu?
Lời giải

.



Từ có .




Từ  có . Giải hệ  được .




Dãy  là cấp số nhân với  có số hạng tổng quát:  với 

.

Vậy giá trị nhỏ nhất thỏa mãn là .
Câu 3:	Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong ống nghiệm, cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Nếu ban đầu có 200 vi khuẩn, tính sô lượng vi khuẩn có trong ống nghiệm sau 2 giờ.
[image: A close-up of a purple and green object  Description automatically generated]
Lời giải
Ta có: 2 giờ = 120 phút=6.20 phút. Do đó sau 2 giớ vi khuẩn phân đôi 6 lần.


Gọi là số lượng vi khuẩn có trong ống nghiệm sau lần phân đôi thứ .



Khi đó, dãy số là một cấp số nhân với  và .

Ta có . Vậy sau 2 giờ, trong ống nghiệm có 12800 vi khuẩn.

Câu 4:	Một khay nước có nhiệt độđược đặt vào ngăn đá của tủ lạnh. Cho biết sau mỗi giờ, nhiệt độ của nước đá giảm đi 25%. Tính nhiệt độ khay nước đó sau 4 giờ.
Lời giải

Ta có: .

Câu 5:	Một tháp 10 tầng có diện tích sàn của tầng dưới cùng là . Tính diện tích mặt sàn tầng trên cùng biết rằng diện tích mặt sàn mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt sàn tầng ngay bên dưới.
Lời giải

Ta có: .

Câu 6:	Các cạnh của hình vuông ban đầu có chiều đài . Một hình vuơnng mợ được hình thành bằng cách nối các điểm giữa của các cạnh của hình vuợng ban đầu và hai trong số các hình tam giác kết quả được tố mảu (hinh vẹ̉ dưới). Nếu quá trinh này được lặp lại năm lần nữa, hãy xác định tổng diện tích của vùng được tô màu.
[image: A blue and pink square shapes  Description automatically generated]
Lời giải


Gọi  là diện tích hai tam giác được tô màu ở lần thực hiện thứ . Gọi a là độ dài cạnh của hình vuông ban đầu.


Ở lần 1 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là  nên 

và độ dài cạnh hình vuông sau đó là .


Ở lần 2 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là  nên .


Ở lần 3 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là  nên .



Như vậy, dãy số  là cấp số nhân với  và công bội .

Vậy tổng diện tích sau năm lần thực hiện là .



Câu 7:	Mặt sàn tầng một (tầng trệt) của một ngôi nhà cao hơn mặt sân . Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 25 bậc, mổi bậc cao . Viết công thức để tìm độ cao của bậc cầu thang thứ  so với mặt sân và tính độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân.
Lời giải



Mỗi bậc thang cao  bậc thang cao 



Vì mặt bằng sàn cao hơn mặt sân  nên công thức tính độ cao của bậc  so với mặt sân sẽ là: .

Khi đó độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân ứng với là: 


Câu 8:	Một hình vuông màu vàng có cạnh 1 đơn vị dài được chia thành chín hình vuông nhỏ hơn và hình vuông ở chính giữa được tô màu xanh như hình dưới đây. Mỗi hình vuông màu vàng nhỏ hơn lại được chia thành chín hình vuông con, và mỗi hình vuông con ở chính giữa lại được tô màu xanh. Nếu quá trình này được tiếp tục lặp lại năm lần, thì tồng diện tích các hình vuông được tô màu xanh bao nhiêu?
[image: A blue and orange squares  Description automatically generated]
Lời giải


Diện tích ô vuông màu xanh sau lần phân chia thứ nhất là: , số ô vuông màu xanh được tạo thêm là .


Diện tích ô vuông màu xanh sau lần phân chia thứ hai là: , số ô vuông màu xanh được tạo thêm là .


Diện tích ô vuông màu xanh sau lần phân chia thứ năm là: , số ô vuông màu xanh được tạo thêm là .

Tổng diện tích các ô vuông màu xanh là: 



Câu 9:	Một cây đàn organ có tần số âm thanh các phim liên tiếp tạo thành một cấp số nhân. Cho biết tần số phim La Trung lả  và tần số của phím  cao hơn 12 phím là . Tìm công bội của cẩp số nhân nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
Lời giải


Ta có:  suy ra: .

Câu 10:	Dân số Việt Nam năm 2020 là khoảng 97,6 triệu người. Nếu trung bình mỗi năm tăng  thì ưởc tính dân số Việt Nam năm 2040 là khoảng bao nhiêu người (làm tròn kết quả đến hàng trăm nghìn)?
Lời giải


Ước tính dân số Việt Nam năm là:  (triệu người).

Câu 11:	Để tích lũy tiền cho việc học đại học của con gái, cô Hoa quyết định hằng tháng bỏ ra 500 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi  cộng dồn hằng tháng. Có bắt đầu chương trình tích luỹ này khi con gái cô tròn 3 tuổi. Cô ấy sẽ tích luỹ được bao nhiêu tiền vào thời điểm gửi khoản tiên thứ 180? Lúc này con gái cô Hoa bao nhiêu tuổi?
Lời giải



Gọi  là số triệu đồng mà cô Hoa có trong chương trình tích luỹ ở lần gửi thứ  (vào đầu tháng thứ  ).


Kí hiệu  triệu đồng, .

Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 1 là .

Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 2 là .
Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 3 là




Tương tự cho các tháng tiếp theo, suy ra số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng  là: 


Vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180, cô ấy sẽ tích luỹ được  (triệu đồng). Khi đó, tuổi của con gái cô Hoa là  tuổi.

Câu 12:	Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là , và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp.
Lời giải

Lượng thuốc trong máu mỗi ngày cảu bệnh nhân lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là 50 và công bội 

Tổng lượng thuốc trong máu 10 ngày liên tiếp chính là tổng 10 số hạng đầu cảu cấp số nhân này và bằng: 

Câu 13:	Ban đầu, một quả lắc đồng hồ dao động theo một cung tròn dài  (H. 2.1). Sau mỗi lần đu liên tiếp, độ dài của cung tròn bằng 0,98 độ dài cung tròn ở ngay lần trước đó. Sau 15 lần dao động, quả lắc sẽ đi được quãng đường tổng cộng là bao nhiêu? (Kết quả tính theo centimét và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
[image: Đồng hồ treo tường quả lắc New HM830 số la mã]
Lời giải






Gọi  là độ dài cung tròn ở lần thứ  khi con lắc dao động. Do lần một, quả lắc đồng hồ dao động theo một cung tròn dài , sau mỗi lần dao động liên tiếp, độ dài của cung tròn bằng 0,98 độ dài cung tròn ở ngay lần trước đó nên dãy số  lập thành cấp số nhân có  và công bội .
Sau 15 lần dao động, quả lắc sẽ đi được quãng đường tổng cộng là




Câu 14:	Từ độ cao của tháp nghiêng Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên độ cao bằng  độ cao mà quả bóng đạt trước đó. Tổng độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?
[image: Kết quả hình ảnh cho tháp nghiêng pisa]
Lời giải


Gọi  là độ dài đường đi của quả bóng ở lần rơi xuống thứ .


Gọi  là độ dài đường đi của quả bóng ở lần nảy lên thứ .





Theo bài ra ta có ,  và các dãy số ,  là các cấp số nhân lùi vô hạn với công bội .
Từ đó ta suy ra tổng độ dài đường đi của quả bóng là:

.



Câu 15:	Để trang trí cho quán trà sữa sắp mở cửa của mình, bạn Việt quyết định tô màu một mảng tường hình vuông cạnh bằng . Phần tô màu dự kiến là các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là , trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó. Giả sử quá trình tô màu của Việt có thể diễn ra nhiều giờ. Hỏi bạn Việt tô màu đến hình vuông thứ mấy thì diện tích của hình vuông được tô bắt đầu nhỏ hơn ?

[image: A graph of a graph  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải

Diện tích của hình vuông lập thành cấp số nhân với số hạng đầu tiên là .


Do đó số hạng tổng quát là . Để diện tích của hình vuông tô màu nhỏ hơn . 

Vậy tô màu từ hình vuông thứ  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 16:	Với hình vuông  như hình vẽ bên, cách tô màu như phần gạch sọc được gọi là cách tô màu “đẹp”. Một nhà thiết kế tiến hành tô màu cho một hình vuông như hình bên, theo quy trình sau:
[image: A diagram of a rectangle with lines  Description automatically generated]

Bước 1: Tô màu “đẹp” cho hình vuông .



Bước 2: Tô màu “đẹp” cho hình vuông  là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông  thành  phần bằng nhau như hình vẽ.




Bước 3: Tô màu “đẹp” cho hình vuông  là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông  thành  phần bằng nhau. Cứ tiếp tục như vậy. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bước để tổng diện tích phần được tô màu chiếm .
Lời giải





Gọi diện tích được tô màu ở mỗi bước là , . Dễ thấy dãy các giá trị  là một cấp số nhân với số hạng đầu  và công bội .



Gọi  là tổng của  số hạng đầu trong cấp số nhân đang xét thì .


Để tổng diện tích phần được tô màu chiếm  thì .

Vậy cần ít nhất  bước.



Câu 17:	Cho hình vuông  có cạnh bằng . Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông .
[image: A black and white spiral  Description automatically generated]










Từ hình vuông  lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông ,, ,., . Gọi  là diện tích của hình vuông . Đặt . Biết . Tính ?
Lời giải




Cạnh của hình vuông  là: . Do đó diện tích 








Cạnh của hình vuông  là: . Do đó diện tích . Lý luận tương tự ta có các ,, . tạo thành một dãy cấp số nhân lùi vô hạn có  và công bội .




Khi đó: . Với  ta có .

                                                                                                      Trang 1
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